
Đơn vị tính: Đồng

HĐND

quyết định

Chi NS

cấp xã
So sánh (%)

1 2 3=2/1

 TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 31.381.670.000 214.755.623.211 684,3

A
CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA 

PHƯƠNG
31.381.670.000 183.062.421.914 583,3

I Chi đầu tư phát triển 3.040.000.000 19.641.261.675 646,1

1 Chi đầu tư cho các dự án 3.040.000.000 19.641.261.675 646,1

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh 

nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích 

do Nhà nước

đặt hàng,các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài 

chính của địa phương

theo quy định của pháp luật

0

3 Chi đầu tư phát triển khác 0

II Chi thường xuyên 27.914.429.000 148.050.713.644 530,4

 Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 120.000.000 64.325.297.264 53.604,4

2 Chi khoa học và công nghệ 0

III
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền

địa phương vay
0

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 0

V Dự phòng ngân sách 378.491.000 0,0

VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 48.750.000 0,0

B
CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 

QUỐC GIA
0 15.370.446.595

 
Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm 

bền vững nguồn vốn ngân sách trung ương

 
Truyền thông và giảm nghèo về thông tin 

nguồn vốn ngân sách trung ương

 

Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá 

Chương trình nguồn vốn ngân sách trung 

ương

17.000.000

 

Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ bản 

đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn 

- đô thị và kết nối các vùng miền nguồn vốn 

ngân sách trung ương

1.746.115.000

Nội dung
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Đơn vị tính: Đồng

HĐND

quyết định

Chi NS

cấp xã
So sánh (%)

1 2 3=2/1

Nội dung

 

Nâng cao chất lượng môi trường xây dựng 

cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - 

đẹp, an toàn giữ gìn và khôi phục cảnh quan 

truyền thống của nông thôn Việt Nam nguồn 

vốn ngân sách trung ương

844.680.000

 

Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực 

hiện Chương trình nâng cao năng lực xây 

dựng nông thôn mới truyền thông về xây 

dựng nông thôn mới thực hiện Phong trào thi 

đua cả nước chung sức xây dựng nô nguồn 

vốn ngân sách trung ương

20.100.000

 
Các chương trình, mục tiêu, dự án khác 

nguồn vốn ngân sách trung ương
952.700.000

 
Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm 

bền vững nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh

 
Truyền thông và giảm nghèo về thông tin 

nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh

 
Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá 

Chương trình nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh

 

Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ bản 

đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn 

- đô thị và kết nối các vùng miền nguồn vốn 

ngân sách cấp tỉnh

8.065.159.493

 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại 

ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông 

thôn triển khai mạnh mẽ Chương trình mỗi 

xã một sản phẩm (OCOP) nhằm nâng cao giá 

trị gia tăng, phù hợp với quá trì

57.140.000

 

Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của 

người dân nông thôn bảo tồn và phát huy các 

giá trị văn hóa truyền thống theo hướng bền 

vững gắn với phát triển du lịch nông thôn 

nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh

483.728.660

 

Nâng cao chất lượng môi trường xây dựng 

cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - 

đẹp, an toàn giữ gìn và khôi phục cảnh quan 

truyền thống của nông thôn Việt Nam nguồn 

vốn ngân sách cấp tỉnh

2.742.315.982
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Đơn vị tính: Đồng

HĐND

quyết định

Chi NS

cấp xã
So sánh (%)

1 2 3=2/1

Nội dung

 

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các dịch 

vụ hành chính công nâng cao chất lượng hoạt 

động của chính quyền cơ sở thúc đẩy quá 

trình chuyển đổi số trong nông thôn mới, 

tăng cường ứng dụng công nghệ thôn nguồn 

NS cấp tỉnh

12.600.000

 

Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn 

mới nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh

90.000.000

 

Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực 

hiện Chương trình nâng cao năng lực xây 

dựng nông thôn mới truyền thông về xây 

dựng nông thôn mới thực hiện Phong trào thi 

đua cả nước chung sức xây dựng nô

77.278.600

 

Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ bản 

đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn 

- đô thị và kết nối các vùng miền nguồn vốn 

ngân sách cấp huyện

46.500.000

 

Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ bản 

đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn 

- đô thị và kết nối các vùng miền nguồn NS 

cấp xã

215.128.860

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 0 29.639.820.855

D CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 0 2.053.380.442
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